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1 Công nghệ thông tin 24 3 27 12 2 14 0 0 0 15 7 22 51 12 63

2 Công nghệ thực phẩm 0 0 0 1 0 1 9 0 9 6 0 6 16 0 16

3 Cơ khí 10 0 10 6 0 6 5 0 5 21 3 24 42 3 45

4 Dệt may và thời trang 0 0 0 0 1 1 8 0 8 6 7 13 14 8 22

5 Điện - Tự động hóa 9 0 9 10 1 11 9 0 9 19 1 20 47 2 49

6 Điện tử và KTMT 6 0 6 2 0 2 3 0 3 12 0 12 23 0 23

7 Kế toán Kiểm toán 44 0 44 24 3 27 1 0 1 32 6 38 101 9 110

8 Ngoại ngữ 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0 4 6 0 6

9 Quản trị và Marketing 24 0 24 20 1 21 0 0 0 15 1 16 59 2 61

10 Thương mại 21 0 21 11 0 11 0 0 0 15 1 16 47 1 48

11 Tài chính NH và Bảo hiểm 23 3 26 12 2 14 0 2 2 11 1 12 46 8 54

12 Du lịch và Khách sạn 1 0 1 7 0 7 2 0 2 3 1 4 13 1 14

13 Khoa học ứng dụng 2 0 2 6 0 6 4 0 4 7 0 7 19 0 19

Toàn trường 164 6 170 113 10 123 41 2 43 166 28 194 484 46 530

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG SINH VIÊN KHÓA 16 TIÊU BIỂU, XUẤT SẮC ĐƯỢC KHEN THƯỞNG THEO HẠNG MỤC

TRONG LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2025 - 2026

(Kèm theo Quyết định số: 609/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp)

TT Khoa

Học tập xuất sắc

Ghi chú

Hoạt động phong trào Tổng cộng

DUYỆT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

Người tổng hợp

Rèn luyện xuất sắc NCKH&KNST

Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên


